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Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2013, trong quý III năm 2013, Hội đồng Dân tộc tổ chức giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số, từ năm 2010 đến 2013” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1956).

Quá trình giám sát, Hội đồng Dân tộc đã nghe báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) và các Bộ, ngành liên quan
; tổ chức 05 đoàn, trực tiếp giám sát tại 12 tỉnh vùng dân tộc thiểu số (vùng DTTS) 
, yêu cầu 51 tỉnh, thành phố báo cáo theo đề cương và biểu mẫu, gửi cho Hội đồng Dân tộc.

Hội đồng Dân tộc báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÙNG DTTS

1. Đặc điểm lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số

1.1. Khu vực nông thôn dân tộc thiểu số, miền núi, chiếm 3/4 diện tích tự nhiên cả nước, gồm 51 tỉnh, thành phố, với gần 12,3 triệu người, chiếm 14,27% dân số cả nước. Đồng bào DTTS sống tập trung chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.
1.2. Lao động nông thôn (LĐNT), lao động dân tộc thiểu số (LĐDTTS) chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (trên 70%), công nghiệp - xây dựng (khoảng 10%), dịch vụ (khoảng 20%). Trong khi cơ cấu lao động cả nước các lĩnh vực trên là 46,8% , 21,6% và 31,7%
.

1.3. Về  trình độ văn hóa, đa số LĐNT, LĐDTTS từ 15 tuổi trở lên có trình độ tiểu học và trung học cơ sở; số lao động trong độ tuổi không biết chữ chiếm tỷ lệ cao, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

1.4. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào lao động, sản xuất và phát triển công nghiệp trên địa bàn miền núi, vùng DTTS còn rất hạn chế. Năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập từ sản phẩm của lao động nông thôn, miền núi, vùng DTTS còn thấp. Số lao động được đào tạo nghề chủ yếu ở trình độ sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng, chiếm khoảng 2,86% so với tổng số lao động trong độ tuổi lao động ở nông thôn, vùng DTTS (tỷ lệ lao động được đào tạo nghề của cả nước khoảng 37,3%).

1.5. Đời sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 tại vùng DTTS khoảng 38% (tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 11,76%)
. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các huyện 30a là 53,4%
, có những huyện tỷ lệ hộ nghèo 70 - 80%. Phong tục, tập quán của một số DTTS còn lạc hậu. Tâm lý đồng bào DTTS không muốn cho con em đi học xa nhà, không muốn rời quê đi địa phương khác học nghề, tìm việc làm, lập nghiệp. Trình độ sản xuất lạc hậu, thô sơ; năng suất, hiệu quả lao động thấp; phần lớn sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hóa chậm phát triển hoặc quy mô nhỏ, lẻ, tự phát…

2. Mục tiêu đào tạo nghề của Đề án 1956

Mục tiêu tổng quát của Đề án là: Hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu LĐNT; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

3. Công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Đề án 1956

Qúa trình triển khai thực hiện, các Bộ, ngành Trung ương đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ.
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 về tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dạy nghề cho LĐNT.

Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết hằng năm việc thực hiện Đề án.

Bộ LĐTB&XH, cơ quan chủ trì thực hiện Đề án đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, ban hành các thông tư, quyết định và nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết đánh giá thực hiện Đề án.

Quá trình thực hiện Đề án đã có sự phối hợp của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương trong tuyên truyền, vận động lao động tham gia học nghề; phối hợp trong hoạt động dạy nghề, xây dựng mô hình, kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu của Đề án...

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của địa phương đã bám sát các mục tiêu, nội dung của Đề án 1956.
Các địa phương tổ chức quán triệt và thống nhất chỉ đạo, triển khai trên địa bàn thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), các Quyết định, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về triển khai, thực hiện Đề án 1956.

Trên 51 tỉnh, thành phố vùng miền núi, DTTS đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm và giai đoạn 2010 đến 2020; chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề các cấp trên địa bàn; tổ chức hội nghị quán triệt Đề án 1956 tới cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; tiến hành các hình thức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ ngành LĐTB&XH, cán bộ xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1956

1. Hoạt động tuyên truyền, tư  vấn học nghề và việc làm

Nội dung chủ yếu là phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về dạy nghề cho LĐNT, LĐDTTS; xây dựng, biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn học nghề và tạo việc làm.
Công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề cho LĐNT, DTTS đã được các Bộ ngành, địa phương quan tâm. Các phương tiện thông tin, truyển thông Trung ương đã cố gắng biên soạn, chuyển tải tin, bài về đào tạo nghề nông thôn qua các kênh phát thanh, truyền hình phủ sóng toàn quốc (VTV1, VTV2, VTV5, VOV1...). Một số Bộ đã phối hợp với các cơ quan truyển thông, thực hiện các số chuyên đề, phóng sự về đào tạo nghề cho LĐNT, LĐDTTS
. Trên các ấn phẩm của các Bộ, ngành (báo, tạp chí, chuyên san), nhiều tin, bài, ảnh, tờ rơi liên quan đến đào tạo nghề, cơ hội việc làm, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; giới thiệu giống mới; thông tin, quảng bá về công nghệ, cơ sở chế biến sau thu hoạch, giới thiệu thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; liên kết, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo cơ hội việc làm cho LĐNT, LĐDTTS.

Tại các địa phương, việc tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT, LĐDTTS đã được quan tâm. BCĐ thực hiện Đề án các tỉnh phối hợp với Sở LĐTB&XH, Ban Tuyên giáo, Đài Phát thanh - Truyền hình, các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin triển khai thực hiện Đề án 1956 trên địa bàn. Hầu hết các địa phương đều xây dựng chuyên trang về đào tạo nghề cho LĐNT, tổ chức phát sóng phát thanh, truyền hình hàng tuần. Các báo địa phương đã chú trọng việc tăng cường dung lượng tin bài, ảnh về đào tạo nghề cho LĐNT. Một số tỉnh biên soạn các bộ tài liệu tuyên truyền Đề án 1956; phát hành các ấn phẩm, tờ rơi với nội dung, hình thức phù hợp cho đồng bào DTTS, miền núi.

2.  Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xây dựng chương trình, tài liệu dạy nghề cho LĐNT, LĐDTTS

Theo yêu cầu của Đề án, các địa phương đã tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động theo từng lĩnh vực nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và cấp độ đào tạo.

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học nghề và sử dụng lao động, UBND các tỉnh đã phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án; phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề cấp tỉnh, huyện; xây dựng danh mục nghề đào tạo, kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm; phê duyệt định mức chi phí đào tạo cho từng nghề dào tạo; phân bổ kế hoạch, huy động các cơ sở dạy nghề thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề… Danh mục nghề đào tạo được chỉ đạo rà soát, cập nhật điều chỉnh hằng năm
.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, tại 51 tỉnh có DTTS, cư trú tập trung theo cộng đồng đã có 468 cơ sở đào tạo nghề (Trung tâm dạy nghề, hoặc Trường Trung cấp nghề công lập) được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, với tổng kinh phí 2.311,6 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 1.968,1 tỷ, chiếm 85,2%; ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn khác 343,5 tỷ đồng, chiếm 14,8%)
.

Ngoài ra, tại các tỉnh có đông LĐDTTS, bằng các nguồn vốn khác của Trung ương và nguồn hỗ trợ phát triển ODA, đã đầu tư xây dựng 01 Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên và 10 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
; đầu tư xây dựng 02 khoa Dân tộc nội trú tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình và Sóc Trăng; đầu tư hỗ trợ xây dựng ký túc xá, trang thiết bị dạy nghề cho các trường trung cấp, cao đẳng nghề của một số tỉnh
.

4. Phát triển chương trình, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề

Các Bộ đã ban hành chương trình dạy nghề, danh mục thiết bị dạy nghề các trình độ sơ cấp, ngắn hạn; một số Bộ xây dựng bộ câu hỏi, tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình nghề… làm căn cứ cho các cơ sở dạy nghề của địa phương tham khảo, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy, tổ chức xây dựng các mô hình phù hợp với từng nghề, trình độ lao động của từng địa phương.

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án, tại 51 tỉnh, đã phát triển được đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật tham gia dạy nghề khá với 9.811 giáo viên cơ hữu, 7.847 giáo viên thỉnh giảng, 9.790 người dạy nghề.  Hiện có 1.197 cơ sở, đơn vị tham gia dạy nghề cho LĐNT, LĐDTTS; 379/440 cơ sở dạy nghề bố trí được giáo viên cơ hữu theo quy định (chiếm 86,1%).

Các địa phương đã quan tâm tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy nghề cho giáo viên và cho người dạy nghề. Đến 6/2013, gần 10.000 người dạy nghề được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dạy nghề; gần 8.000 giáo viên các Trung tâm dạy nghề được đào tạo chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, sư phạm. Đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho 13.254 cán bộ quản lý dạy nghề (100% cán bộ quản lý dạy nghề cấp huyện, 70% cán bộ quản lý dạy nghề cấp xã) về dạy nghề cho LĐNT.

Việc bố trí, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề đã được quan tâm. Có 50/51 tỉnh thành lập Phòng quản lý dạy nghề thuộc Sở LĐTB&XH (còn tỉnh Lai Châu chưa thành lập ); 306/554 huyện (chiếm 55,2%) bố trí được biên chế chuyên trách quản lý dạy nghề thuộc Phòng LĐTB&XH.

5. Thí điểm các mô hình dạy nghề cho LĐNT

Theo báo cáo của BCĐ Trung ương, căn cứ nội dung, nhiệm vụ xây dựng các mô hình thí điểm dạy nghề cho các nhóm lao động, Bộ LĐTB&XH đã phê duyệt xây dựng 55 chương trình thí điểm dạy nghề; triển khai thí điểm 4 nhóm mô hình dạy nghề cho LĐNT (nghề nông nghiệp; nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; nghề cơ khí công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; nghề máy trưởng, thuyền trưởng tàu đánh cá trên biển) và mô hình tổ chức quản lý dạy nghề cho LĐNT.

Trong 3 năm, đã tổ chức dạy nghề theo các mô hình thí điểm cho 23.779 lao động nông thôn, đạt tỷ lệ 17,23% so với chỉ tiêu cả giai đoạn 2009 - 2015. Bộ NN&PTNT thực hiện thí điểm cấp 8.935 thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động sau đào tạo tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre
.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án

Hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án tại các địa phương đã được BCĐ các cấp quan tâm. Trong hơn 3 năm, BCĐ Trung ương đã tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá tại 20 tỉnh. BCĐ của 51 tỉnh đã tổ chức 9.801 đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án. Qua giám sát, kiểm tra, BCĐ các cấp và cơ quan thanh tra của các địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm trong việc quản lý, thực hiện chính sách dạy nghề cho LĐNT, đảm bảo việc thực hiện các chính sách  của Đề án đúng mục tiêu và đối tượng
.

7. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong 03 năm (2010 -2012)
7.1. Theo báo cáo của BCĐ Trung ương
- Tổng kinh phí Trung ương đã bố trí 4.877.041 tỷ đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ dạy nghề cho LĐNT: 1.641,543 tỷ đồng;

+ Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề: 2.930,712 tỷ đồng;

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã: 251,992 tỷ đồng

- Tổng kinh phí địa phương đã bố trí 989,105 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề 479,644 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng kinh phí đầu tư.

+ Hỗ trợ dạy nghề 509,461 tỷ đồng, chiếm 31% tổng kinh phí hỗ trợ.

- Kinh phí lồng ghép của các chương trình, dự án và nguồn vốn khác hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT 71,850 tỷ đồng, chiếm 4,4% tổng kinh phí hỗ trợ.

7.2. Theo số liệu tập hợp từ các Đoàn giám sát và báo cáo của 20 tỉnh

- Tổng kinh phí 20 tỉnh, thành phố đã bố trí thực hiện các mục tiêu tạo nghề cho LĐNT là 503,378 tỷ đồng.

- Một số tỉnh báo cáo về số kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí trên 2,500 tỷ đồng: 04 tỉnh thu từ nguồn đóng góp của người học nghề: 837,304 triệu đồng; 02 tỉnh có kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp: 1.683 triệu đồng
.

8. Kết quả thực hiện một số mục tiêu đào tạo nghề đến tháng 6/2013
8.1. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn vùng DTTS (theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH)

- Tổng số LĐNT được học nghề: 886.621, trong đó LĐDTTS 223.792 người, chiếm tỷ lệ 25,24% so với tổng số lao động được đào tạo
.

- Tỷ lệ LĐDTTS trong độ tuổi được đào tạo nghề theo Đề án 1956: 223.792 /7.820.909 người, chiếm tỷ lệ 2,86% (trong khi tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề của của cả nước là 37,3%).

- Tổng số LĐNT sau học nghề có việc làm: 620.028, đạt tỷ lệ 73,07% so với tổng số lao động đã học xong nghề

8.2. Qua giám sát và tổng hợp số liệu báo cáo của của 32 tỉnh cho thấy

- Tỷ lệ LĐNT, LĐDTTS tự tạo việc làm sau khi học nghề chiếm tỷ lệ cao 63,1%; đặc biệt lao động học nghề nông nghiệp tự tạo việc làm chiếm tỷ lệ rất cao (87,74%).

- Kết quả đào tạo nghề dưới một năm của 32 tỉnh chỉ chiếm tỷ lệ 4,97% ( 938.930/18.874.910) so với lao động trong độ tuổi.

- Kết quả đào tạo nghề dưới một năm của 26 tỉnh có đông đồng bào DTTS: số LĐDTTS trong độ tuổi được đào tạo nghề dưới một năm chỉ chiếm tỷ lệ 5,73% (277.659/4.850.247 người).

- Kết quả đào tạo trình độ trung cấp nghề của 21 tỉnh có đông đồng bào DTTS chỉ chiếm tỷ lệ 0,48% so với tổng số LĐDTTS (18.641/3.887.043 người).

- Kết quả đào tạo trình độ cao đẳng nghề của 16 tỉnh có đông đồng bào DTTS chỉ chiếm tỷ lệ 0,17% so với tổng số LĐDTTS (6.016/3.445.927 người)
.

Hội đông Dân tộc yêu cầu Bộ LĐTB&XH cùng các Bộ, ngành, các địa phương kiểm tra, đánh giá lại số liệu và tỷ lệ LĐDTTS trong tổng số LĐNT được đào tạo.

8.3. Kết quả giảm nghèo đến cuối năm 2012

Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước giảm khá cao, từ 14,27% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012 (giảm 4,67%). Tỷ lệ hộ nghèo tính theo các vùng giảm từ 4,24% đến 7,91%
.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo của cả nước lại giảm rất ít, từ 7,51% năm 2010 xuống 6,57% năm 2012 (0,94%). Tỷ lệ hộ nghèo ở các tỉnh có đông đồng bào DTTS tại 4 vùng cao hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo cả nước: Hà Giang 35,03%; Điện Biên 45,38%; Quảng Bình 39,49%; Quảng Trị 40,21%; Đắk Lắk 27,95%; Đắk Nông 38,58%; Sóc Trăng 28,24%; Trà Vinh 29,14%
.

8.4. Công tác xuất khẩu lao động đối với LĐDTTS:

Tổng hợp từ báo cáo của Bộ LĐTB&XH, hơn 3 năm, có 16.000 LĐDTTS được thụ hưởng chính sách xuất khẩu lao động, đã đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,  trong đó 7.132 LĐDTTS  thuộc 62 huyện nghèo.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 27 tỉnh, hơn 3 năm, đã có 11.440 LĐDTTS đi xuất khẩu lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Một số tỉnh đã rất cố gắng chỉ đạo, thực hiện, nên tỷ lệ LĐDTTS xuất khẩu cao (Cao Bằng 1.093 người, đạt 95,1%; Điện Biên 378 người, đạt 79,9%; Đắk Lắk 475 người  đạt 20,47%; Sóc Trăng 385 người đạt 61,6% - so với kế hoạch).

Đa số LĐDTTS đi xuất khẩu lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định. Số lao động có thu nhập khá cao đã gửi tiền về cho gia đình. Các hộ gia đình nhờ có nguồn thu nhập này đã thoát nghèo, đầu tư xây dựng nhà, mua sắm tài sản, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÙNG DTTS ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2013
1. Về kết quả

1.1. Các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai, thực hiện Đề án 1956, chú trọng thực hiện hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT gắn với thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới; xác định rõ các mục tiêu, chính sách, đối tượng phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành điều tra, thống kê lực lượng LĐNT và xác định số lượng cần đào tạo, dạy nghề.
Việc thành lập các BCĐ, Tổ công tác và ban hành quy chế làm việc của BCĐ được tiến hành khẩn trương. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, rà soát đối tượng, đánh giá nhu cầu học nghề; tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tại địa phương... đã được quan tâm, làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động.

1.2. Công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, mục tiêu, tổ chức tập huấn triển khai Đề án 1956 cho các đối tượng đã đạt những kết quả nhất định, bước đầu tạo được sự chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và người lao động về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học nghề đối với LĐNT, gắn mục đích học nghề với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về lao động và việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn nông thôn, miền núi vùng DTTS.

1.3. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề cho LĐNT được tập trung đầu tư, phát triển từ cấp tỉnh, đến cấp huyện. Nhiều tỉnh miền núi, khu vực nông thôn, có đông đồng bào DTTS, nhiều huyện nghèo đã có cơ sở đào tạo nghề. Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án, nhiều địa phương đã được đầu tư, đưa vào sử dụng những cơ sở đào tạo nghề, trang bị tương đối đầy đủ. Bước đầu đã hình thành  đội ngũ giáo viên dạy nghề, người dạy nghề, cán bộ quản lý theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo nghề. Một số địa phương đã quan tâm đào tạo đội ngũ giáo viên, thu hút cán bộ chuyên môn, nghệ nhân, nhà kinh doanh... tham gia dạy nghề, hướng dẫn thực hành, trực tiếp truyền nghề cho lao động học nghề. Hầu hết các tỉnh đều có từ 1 - 3 Trường Cao đẳng nghề, một số Trường Trung cấp nghề; các huyện đều có Trung tâm đào tạo nghề hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên 
. Một số địa phương tổ chức mô hình dạy nghề lưu động, liên kết các cơ sở dạy nghề của địa phương với các Bộ, ngành Trung ương, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phối hợp đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người lao động.

1.4. Bên cạnh việc tổ chức đào tạo nghề cho LĐNT theo nhu cầu học nghề, các địa phương và cơ sở dạy nghề đã quan tâm xây dựng, phát triển mô hình dạy nghề phù hợp địa phương. Một số mô hình thí điểm dạy nghề ở các tỉnh bước đầu có hiệu quả, giúp cho LĐNT, LĐDTTS có được những nhận thức mới về kinh nghiệm, kỹ thuật lao động sản xuất, tạo việc làm ổn định và thu nhập cao hơn nhờ được học nghề. Một số mô hình đã thực sự góp phần cải thiện đời sống cho gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần quan trọng phát huy nội lực của đồng bào các DTTS trong xóa đói giảm nghèo.

1.5. Đào tạo nghề theo Đề án 1956 là một giải pháp thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương, nhất là khu vực nông thôn, vùng DTTS. Số lao động trong độ tuổi qua đào tạo được nâng lên (theo báo cáo của Bộ LĐTB & XH, tính đến năm 2012, tỷ lệ LĐNT qua đào tạo đạt 37,3%),  tạo cơ sở để sử dụng hợp lý cơ cấu lao động, từng bước giảm tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động dịch vụ và công nghiệp xây dựng.
2. Những bất cập, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Bất cập, tổn tại

- Trong Đề án 1956, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và chính sách đào tạo nghề được quy định chung cho LĐNT, không tách các đối tượng lao động đặc thù - LĐDTTS. Vì vậy báo cáo của rất nhiều địa phương không rõ ràng về tình hình LĐ DTTS được đào tạo, dạy nghề. Qua giám sát các tỉnh cho thấy, lao động nông dân DTTS được đào tạo chủ yếu là tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sản xuất (dưới 3 tháng). Đặc biệt, thiếu các cơ chế, chính sách ưu tiên đối với người học nghề là người DTTS. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, Đề án chưa hướng dẫn và lồng ghép với các chính sách, các chương trình khác.
- Một số quy định, định mức về hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT, LĐDTTS trong Đề án 1956 chưa phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề tại địa phương: các quy định về mức chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại quá thấp và bất cập về cự ly từ nơi cư trú đến cơ sở đào tạo nghề
;

- Mạng lưới cơ sở dạy nghề tuy đã được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn
, nhiều cơ sở có quy mô, thiết bị khá đầy đủ với nhiều ngành nghề đào tạo... nhưng đã và đang tồn tại nhiều bất cập, nhất là:

+ Công tác quy hoạch chưa phù hợp, quá tập trung các cơ sở đào tạo nghề tại trung tâm huyện, thành phố; ít cơ sở đào tạo, hoặc cơ sở phân hiệu tại các trung tâm cụm xã (tâm lý người học không muốn đi học xa nhà; một số nghề đào tạo ngắn hạn chủ yếu gắn với mô hình dạy nghề tại xã, thôn, bản...). Thực trạng này vừa dẫn đến khó khăn, thiếu chủ động cho công tác phân luồng đào tạo, vừa phát sinh phải tổ chức các lớp đào tạo nghề lưu động về cơ sở gây không ít khó khăn cho cả người dạy và người học, nhất là khâu thực hành.

+ Ở các trường Cao đẳng và Trung cấp nghề việc thực hiện chính sách ưu tiên, hỗ trợ (cho 5 đối tượng theo Đề án) chủ yếu chỉ áp dụng với số học nghề dưới 3 tháng, còn lại cơ bản là làm dịch vụ (người học phải trả đầy đủ học phí).

+ Nhiều cơ sở dạy nghề chưa được đầu tư đồng bộ, mới đầu tư một số hạng mục (nhà hiệu bộ, khu giảng đường, khu ký túc, bếp ăn, công trình phụ trợ); hầu hết các cơ sở đào tạo nghề đều rất thiếu trang thiết bị dạy nghề, phòng thực hành, nhà xưởng. Có nơi chưa khai thác đúng công năng các cơ sở, thiết bị, chưa đáp ứng các nhu cầu học nghề và chất lượng đào tạo. Đội ngũ giáo viên dạy nghề thiếu cả về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chưa huy động được các nhà khoa học, các nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao sẵn có tại địa phương tham gia dạy nghề cho LĐDTTS. Nhiều cơ sở đào tạo nghề chưa bố trí đủ biên chế giáo viên. Việc bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động đào tạo nghề, việc làm ở cấp huyện chưa thực hiện đúng quy định tại Đề án
. Trong khi đó có không ít trường lại không thu hút được người học, hoặc không được hợp đồng đào tạo theo kế hoạch. Tình trạng này dẫn đến lãng phí cả vốn đầu tư và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Bên cạnh đó chưa gắn kết, liên kết đào tạo nghề theo Đề án 1956 với hệ thống giáo dục, nhất là các trường Cao đẳng, Đại học.
- Công tác tuyên truyền về nghề đào tạo, cơ hội việc làm, thu nhập... cho LĐNT, nhất là LĐDTTS còn hạn chế. Chưa xác định trọng tâm tuyên truyền, vận động; nội dung, phương thức tuyên truyền còn chung chung, chưa phù hợp đối tượng LĐDTTS. Hoạt động quảng bá, tư vấn, hướng nghiệp học nghề, việc làm, hạn chế; chưa gắn công tác tuyển sinh với cơ hội tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Một số nội dung, chương trình đào tạo nghề còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự phù hợp với trình độ nhận thức của LĐNT, đặc biệt là LĐDTTS. Hầu hết đối tượng học nghề ở nông thôn chỉ được đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Đa số người lao động sau khi được đào tạo nghề vẫn làm nghề cũ (nghề nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 80%).

- Tỷ lệ LĐDTTS được đào tạo nghề rất thấp (dưới 3% so với LĐDTTS trong độ tuổi). Hầu hết các tỉnh đều không đạt mục tiêu xuất khẩu lao động đối với LĐNT, LĐDTTS. Đối tượng lao động nông dân là người DTTS vẫn ít có cơ hội được học nghề bài bản, chính quy hơn (chương trình từ trung cấp trở lên)
.
- Bộ LĐTB & XH, Bộ GD & ĐT còn lúng túng trong việc xử lý về nhiệm vụ dạy nghề giữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề, hướng nghiệp ở cấp huyện. Bộ LĐTB & XH và các Sở LĐTB & XH thực chất không nắm được tình hình dạy nghề của các Bộ, ngành khác, nếu có chỉ biết chung chung.
- Một số địa phương khi xây dựng Đề án chưa quan tâm xác định rõ đối tượng ưu tiên dạy nghề (Đề án 1956 xác định đối tượng ưu tiên là người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác); chưa tính đến các yếu tố đặc thù về LĐNT, LĐDTTS và các đặc điểm của miền núi, vùng DTTS... Nhiều nơi đào tạo nghề chạy theo kế hoạch (số lượng), chưa chú trọng phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp, nên chất lượng sau đào tạo nghề còn thấp, hiệu quả đào tạo nghề chưa đạt mục tiêu của Đề án
.

- Chưa phát huy tốt vai trò các doanh nghiệp tham gia đào tạo và dạy nghề, gắn với thu hút và giải quyết việc làm cho lao động nông dân.

2.2. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan

- Vùng DTTS nói chung còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thường cao hơn 3 lần so với trung bình của các tỉnh; kỹ năng lao động trong vùng lạc hậu, năng suất thấp kéo dài qua nhiều thế hệ.

- Tác động, ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, trong nước, hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều sụt giảm, đình trệ, sản xuất kinh doanh kém và không hiệu quả ảnh hưởng đến thị trường lao động, việc làm.

- Vùng DTTS là những khu vực kinh tế chậm phát triển, xa các trung tâm phát triển, nên các doanh nghiệp ít mặn mà, không muốn đến đầu tư.

Nguyên nhân chủ quan

- Thiếu thống nhất trong phối hợp về nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đào tạo và dạy nghề giữa các Bộ, nhất là mối quan hệ giữa Bộ LĐTB&XH (cơ quan chủ trì thực hiện Đề án) với các Bộ, ngành. Chưa phát huy tốt vai trò của các Bộ (như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc…) tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề ở vùng nông thôn DTTS (hơn 70% lao động DTTS làm nông nghiệp).

- Nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa đầy đủ; chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho LĐNT, LĐDTTS trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự bao cấp, giúp đỡ của Trung ương còn nặng nề.
- Bản thân người lao động, đặc biệt là người DTTS, miền núi chưa nhận thức đúng, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học nghề để lập nghiệp, chưa mạnh dạn tham gia, động viên con em học nghề; chủ yếu tham gia các lớp ngắn hạn dưới 03 tháng và tập trung vào nghề nông, lâm nghiệp. Nhiều lao động DTTS chưa coi việc học nghề là yếu tố cần thiết để tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình.

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đang có tình trạng thiếu tập trung. Nhiệm vụ đào tạo nghề đang được nhiều Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương thực hiện
; công tác quản lý phân tán và tổng hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước bị sử dụng tản mát qua nhiều dự án, khó khăn trong điều hành, phối hợp, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, kiểm tra chất lượng, hiệu quả đào tạo. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án của các Bộ, ngành còn chậm, thiếu đồng bộ, khó triển khai, dẫn đến các địa phương triển khai Đề án chậm (Bộ NN &PTNT là cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về nông thôn, nông nghiệp, nhưng chỉ phối hợp với Bộ LĐTB & XH trong đào tạo, dạy nghề cho nông dân, là bất hợp lý).

- Nguồn lực bố trí cho công tác dạy nghề thấp: Kinh phí TW bố trí mới đáp ứng được 20 - 50% nhu cầu vốn; tiến độ giải ngân chậm, khó khăn cho địa phương trong việc triển khai. Cơ cấu bố trí vốn chưa phù hợp: Tỷ lệ đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo chiếm phần lớn, tỷ lệ chi cho đào tạo nghề, chi hỗ trợ cho người học thấp. Vai trò tham gia đào tạo, dạy nghề của các doanh nghiệp cho nông dân còn rất hạn chế. Một số cơ sở chưa thu hút được đủ đối tượng, thiếu năng lực đào tạo, hoặc chưa được đầu tư đủ trang thiết bị, điều kiện thực hành... dẫn đến lãng phí.

- Xây dựng mô hình thí điểm đào tạo nghề ở nhiều địa phương còn rất hạn chế, khó khăn để nhân rộng, một số nghề chưa phù hợp như: sửa chữa xe máy, cơ khí, làm tóc, nấu ăn...

- Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với chính sách đào tạo nghề cho LĐNT chưa được các cấp, ngành, địa phương, cơ quan quan tâm thường xuyên; không có tiêu chí cụ thể, khoa học, khách quan để đánh giá kết quả và hiệu quả  đào tạo nghề. Quá trình thực hiện vẫn còn sai sót, thất thoát, lãng phí.
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Với Quốc hội

1.1. Để thống nhất quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp và hoạt động dạy nghề, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung “Luật Dạy nghề” thành “Luật Giáo dục nghề nghiệp”, bao gồm cả hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục nghề nghiệp. Trước mắt, sớm nghiên cứu, thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (nội dung này đã có ý kiến chính thức từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền)
.

1.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7, “Luật Dạy nghề” với nội dung khẳng định rõ quan điểm của Nhà nước về phát triển dạy nghề: “Có chính sách phát triển dạy nghề và giải quyết việc làm ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và cho lao động là người dân tộc thiểu số”.

1.3. Chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn và vùng DTTS; bảo đảm sự công bằng về cơ hội đào tạo nghề, giảm sự chênh lệch về tỷ lệ đào tạo nghề, việc làm và thu nhập giữa các vùng, miền, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS, vùng đặc biệt khó khăn so với mức trung bình của các tỉnh.
1.4. Khi bố trí, phân bổ ngân sách Trung ương trong các năm 2014 - 2015, cần tập trung nguồn lực cho một số mục tiêu trọng tâm của Đề án; ưu tiên cho đối tượng lao động thuộc hộ nghèo, hộ DTTS, hộ bị thu hồi đất, tái định cư.
2. Với Chính phủ

2.1. Chỉ đạo Bộ LĐTB & XH chủ trì, phối hợp với các Bộ:

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề. Cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.

- Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản lý và  sử dụng hệ thống cơ sở đào tạo, dạy nghề đã được xây dựng vừa qua của Đề án. Những mô hình hiệu quả cần được nhân rộng. Sớm có giải pháp xử lý các bất cập, tồn tại sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 1956. Bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc trong đào tạo, dạy nghề cho lao động DTTS.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề; sớm hợp nhất quản lý và đào tạo nghề đối với Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở cấp huyện trong một đơn vị sự nghiệp của nhà nước, trực thuộc UBND huyện.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nghề, bố trí việc làm cho LĐNT, LĐDTTS, lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất. Thống nhất các định mức chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tại Đề án 1956 và Nghị quyết 30a.

2.2. Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan:

- Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá về hiệu quả đào tạo nghề, hướng nghiệp, gắn với nhu cầu đào tạo, sử dụng nguồn lực của địa phương (đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc Bộ quản lý có tham gia đào tạo, dạy nghề); đánh giá hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nghề, hướng nghiệp tại hệ thống Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông Dân tộc nội trú.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát nội dung thực hiện Đề án của BCĐ Trung ương và các Bộ, ngành thành viên BCĐ đối với các hoạt động của Đề án tại địa phương.

2.3. Có văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện và cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập tham gia đào tạo, dạy nghề gắn với thu hút lao động nông thôn vào doanh nghiệp.

2.4. Đề nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ NN&PTNT là cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức thực hiện Nghị quyết 26, Hội nghị Trung ương 7 về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, nên là cơ quan chủ trì trong đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, nông dân.

3. Với các địa phương

3.1. Cấp ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện chỉ thị số 19/CT ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Xác định đào tạo nghề cho LĐNT, LĐDTTS là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nâng cao tri thức, kỹ năng lao động sản xuất cho nông dân và lao động người DTTS chính là nâng cao năng lực tự thân vận động vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế cho nông dân và các DTTS bền vững.

3.2. Phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các tỉnh cần chỉ đạo các ngành, các địa phương tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng nguồn lao động, nhu cầu học nghề của LĐNT, LĐDTTS; nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, của thị trường lao động trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xác định đúng danh mục nghề đào tạo; xây dựng kế hoạch đào tạo. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho LĐNT, LĐDTTS phải phù hợp, gắn với quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3.3. Tăng cường vai trò của BCĐ các cấp và sự phối kết hợp của các ban ngành. Làm tốt công tác xã hội hóa, huy động, lồng ghép các nguồn lực để hoàn thành các nội dung, mục tiêu của Đề án. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết hằng năm, kịp thời khắc phục vướng mắc, bất cập; hạn chế tối đa những sai phạm, lãng phí trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho LĐNT, LĐDTTS.
3.4. Tập trung chỉ đạo, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề theo Đề án 1956 và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ, các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình có mục tiêu.

3.5. Nghiên cứu, nhân rộng các tấm gương nông dân sản xuất giỏi; các mô hình dạy nghề, tạo việc làm hiệu quả, phù hợp với trình độ nhận thức và điều kiện của LĐNT, LĐDTTS ở địa phương. Đổi mới phương thức dạy nghề cho LĐNT, LĐDTTS theo hướng tăng thời gian thực hành để rèn kỹ năng; kết hợp dạy nghề, truyền nghề theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, đảm bảo người lao động sau khi học nghề biết vận dụng kiến thức, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

3.6. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập được tham gia đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại địa phương.

Trên đây là báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số từ năm 2010 đến tháng 6/2013”.

Hội đồng Dân tộc trân trọng báo cáo Quốc hội./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- VPQH, VPCP, VPCTN, VPTW;

- Các Bộ: LĐTB&XH, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, QP, GD&ĐT, CT, UBDT; 

- TTHĐND, UBND các tỉnh, thành phố;

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ DT;

- Lưu HC, Vụ  DT;

- E-pass: 81139
	TM. HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ksor Phước


� Các Bộ: Lao động, Thương binh & Xã hội, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban Dân tộc.


� Các tỉnh: Cao Băng, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kiên Giang, An Giang.


� Nguồn Tổng cục Thống kê (năm 2012): Tổng số lao động trong độ tuổi cả nước năm 2012: 47.082.671 người, dân tộc kinh 39.261.762 người (83,39%); DTTS 7.820.909 người (16,61%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của cả nước là 37,3% (17.581697/47.082.671).


� Báo cáo của Ủy ban Dân tộc


� Báo cáo giám sát của HĐDT về kết quả thực hiện Nghị quyết 30 a của Chính phủ 


� - Giai đoạn 2009 - 2010: Dạy nghề cho khoảng 800.000 LĐNT. Thí điểm các mô hình dạy nghề với khoảng 18.000 LĐNT, 50 nghề đào tạo và đặt hàng dạy nghề cho khoảng 12.000 LĐNT thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất canh tác, khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 80%;


- Giai đoạn 2011 - 2015: Đào tạo nghề cho 5.200.000 LĐNT (1.600.000 người học nghề nông nghiệp; 3.100.000 người học nghề phi nông nghiệp). Đặt hàng dạy nghề khoảng 120.000 LĐNT thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, LĐNT bị thu hồi đất canh tác, khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 70%;


- Giai đoạn 2016 - 2020: Đào tạo nghề cho 6.000.000 LĐNT (1.400.000 người học nghề nông nghiệp; 4.100.000 người học nghề phi nông nghiệp). Đặt hàng dạy nghề khoảng 380.000 LĐNT thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, LĐNT bị thu hồi đất canh tác, khó khăn về kinh tế. Tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 80%;


� Có 544 /554 huyện vùng DTTS đã thành lập BCĐ, đạt 98,2%. Có 7.832 /8.445 xã vùng DTTS thành lập BCĐ, đạt 92,7%. Còn 613 xã vùng DTTS chưa thành lập BCĐ, chiếm tỷ lệ 7,2%. Tại các tỉnh Lai Châu, Bình Định và Đăk Nông 100% số xã chưa thành lập BCĐ,  hoặc Tổ công tác ở cấp xã.


� Truyền hình Công thương phát sóng hàng tuần với nhiều chuyên đề và các phóng sự, tin bài về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp và sản xuất nhiều chương trình phát sóng trên kênh VTV2 như: “Chuyện làm giầu của nhà nông”, “ Mách nghề cho nông dân”, “ Mách nghề nông nghiệp”, “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, “ Bản tin thị trường nông sản”.


� Thừa Thiên - Huế: 12 ngàn tờ rơi; Đắk Lắk 276.000 tờ rơi, Quảng Nam 86.850 tờ rơi và 12.600 cuốn Cẩm nang


�Kết quả khảo sát của các địa phương, đã lựa chọn, đề nghị phê duyệt 2.601 lượt nghề đào tạo (995 lượt nghề nông nghiệp, 1.606 lượt nghề phi nông nghiệp). Ủy ban nhân dân các tỉnh đã phê duyệt định mức chi phí đào tạo cho 2.372  nghề đào tạo (gồm 891 nghề nông nghiệp, 1.481 nghề phi nông nghiệp).


Lào Cai biên soạn 58 bộ tài liệu; Kiên Giang phê duyệt 72 chương trình sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, nghề nông nghiệp 27 chương trình, nghề phi nông nghiệp 45 chương trình; An Giang phê duyệt 60 chương trình, sơ cấp 13 chương trình, dưới 3 tháng 49 chương trình.


� Trong số 554 huyện, đã có 440 huyện có cơ sở đào tạo nghề công lập (chiếm 79,5%). Trong số 62 huyện nghèo, có 48 huyện có Trung tâm dạy nghề, hoặc Trường Trung cấp nghề. Còn 14 huyện nghèo thuộc 5 tỉnh: Sơn La (2 huyện), Thanh Hóa (4 huyện), Quảng Ngãi (4 huyện), Bình Định (3 huyện), Bắc Giang  (1 huyện) chưa có cơ sở đào tạo nghề công lập.


�  Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, An Giang, Kiên Giang


� Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Trà  Vinh.


� Trong 3 năm đã có 10.973 lao động được đào tạo, có việc làm, đạt trên 90%; (9.092 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng, chiếm 83%; 1.722 lao động được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phấm, chiếm 15,7% và 135 người tự tạo việc làm, chiếm 1,3%). 


� Báo cáo của BCĐ Trung ương:Phát hiện, xử lý 07 trung tâm dạy nghề đầu tư  thiết bị không phù hợp, đã đầu tư, chưa sử dụng (Thừa Thiên - Huế 03, Đắk Nông 01, Lâm Đồng 02, Kiên Giang 01). Số kinh phí đầu tư lãng phí theo kết luận thanh tra: 1.688 tỷ đồng ( Đắk Nông 500 triệu, Lâm Đồng 1,188 tỷ đồng).


� Các tỉnh có nguồn thu từ người học (Lào Cai 33 triệu; TP. Hồ Chí Minh 770 triệu; Sơn La 9,023 triệu; Quảng Trị 25,281 triệu). Các tỉnh có nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp (Điện Biên 438 triệu; Ninh Thuận 1.245 triệu đồng)


� - Tổng số người đã học xong 848.574, đạt tỷ lệ 95,7% tổng số người được học nghề (nghề nông nghiệp: 400.951 người, chiếm 47,25%; nghề phi nông nghiệp: 447.623 người, chiếm 52,75%). 


    - LĐDTTS học nghề nông nghiệp 139.361 người (62,3% so với tổng số LĐDTTS được đào tạo); học nghề phi nông nghiệp 84.431 người (37,7% so với tổng số LĐDTTS được đào tạo); 


� - LĐ học nghề nông nghiệp có việc làm 301.150, đạt tỷ lệ 75,11% so với tổng số lao động đã học xong nghề nông nghiệp; LĐ học nghề phi nông nghiệp có việc làm 318.878, đạt tỷ lệ 71,24% so với tổng số lao động đã học xong nghề phi nông nghiệp.


�  Xem các phụ biểu kèm theo.


� Trung du và miền núi phía Bắc 611.170 hộ, chiếm tỷ lệ 19,67%, giảm 7,91%; Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 644.896 hộ, chiếm tỷ lệ 13,8%, giảm 6,85%; Vùng Tây Nguyên 184.429 hộ, chiếm tỷ lệ 15%, giảm 7,48%; Vùng Tây Nam bộ 403.462 hộ, chiếm tỷ lệ 9,24%, giảm 4,24%


� Tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sóc Trăng, Trà Vinh.


�  Xem phụ lục về hệ thống cơ sở dạy nghề.


� Những mô hình có hiệu quả: Nuôi nấm sò, nấm rơm, nuôi cá lồng bè (Sơn La); trồng cây chuối mô, cây thuốc lá, trồng dứa, dệt thổ cẩm, dịch vụ du lịch (Lào Cai); trồng cây dược liệu (Hà Giang); may công nghiệp, trồng chăm sóc cây cao su (Nam Đông - Thừa Thiên Huế); nuôi gà thả vườn (Bắc Giang, Quảng Nam); sửa chữa máy nông nghiệp, trồng cao su (Gia Lai); nghề xây dựng dân dụng, sửa chữa xe máy, mây tre đan (Đắk Lắk); sản xuất gốm, dệt thổ cẩm, kỹ thuật trồng lúa nước (Ninh Thuận); trồng nấm bào ngư, nuôi cá bống tượng, cá bống mú, nuôi rùa, rắn, kỳ đà, nuôi cá lồng bè (Kiên Giang); mô hình nuôi bò, nuôi heo, kỹ thuật trồng rau an toàn (An Giang).


� Quy định và định mức vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm không thực hiện được; cơ chế, chính sách hỗ trợ, huy động xã hội hóa về dạy nghề tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề còn nhiều bất cập về chính sách giao đất, thuê đất, ưu đãi về tín dụng, về thuế thu nhập...


     Quy định về khoảng cách, cự ly nơi học nghề và nơi cư trú còn cào bằng giữa các vùng miền, chưa phù hợp với điều kiện đi lại vùng DTTS, miền núi).


� Nguồn 1956; nguồn 30a, nguồn CTMTQG, nguồn GD&ĐT, nguồn các DN...


� Cao Bằng có 1/13 huyện và Hà Giang 3/11 huyện/TP bố trí cán bộ chuyên trách về dạy nghề tại phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện.


� Tổng hợp từ các báo cáo, tỷ lệ LĐDTTS được đào tạo nghề chiếm 2,86% so với tổng số LĐDTTS trong độ tuổi. Trong 3 năm, số LĐDTTS được xuất khẩu lao động tại tỉnh Bình Thuận = 02 người, Đắk Nông = 06 người, Thừa Thiên Huế = 07 người...).


� Mục tiêu Đề án: trung bình đào tạo 1 triệu lao động/ năm, trong đó giai đoạn 2009-2010 đào tạo nghề cho 800.000 lao động; đặt hàng dạy nghề cho 12.000 lao động thuộc hộ nghèo, DTTS, lao động bị thu hồi đất, khó khăn về kinh tế; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề là 80%. Giai đoạn 2011-2015 đào tạo nghề cho 5.200.000 lao động; đặt hàng dạy nghề cho 120.000 lao động thuộc hộ nghèo, DTTS, lao động bị thu hồi đất, khó khăn về kinh tế; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề là 70%.


� Bộ LĐTBXH, NN&PTNT, Công thương, GD&ĐT, Quốc phòng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, TW Đoàn...


� - Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề của Bộ GD&ĐT; trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và đề nghị của nhiều địa phương và cử tri.


 - Giáo dục nghề nghiệp hiện nay bị tách thành hai mảng do hai Bộ quản lý: Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước về đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Bộ LĐTB & XH quản lý nhà nước về Dạy nghề, với nội dung quản lý gần như nhau, gây khó khăn cho công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh học nghề cũng như khó khăn trong công tác quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp ở địa phương; bất cập trong quản lý hệ thống và quản lý chất lượng giáo dục, đào tạo.
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